
THUOÁC DUØNG NGOAØI - ÑEÅ XA TAÀM TAY TREÛ EM
ÑOÏC KYÕ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TRÖÔÙC KHI DUØNG

Thaønh phaàn: Moãi tuyùp chöùa:
Mupirocin  ............... 2% (kl/kl)
Taù döôïc vöøa ñuû 1 tuyùp.
Chæ ñònh, Caùch duøng, Choáng chæ ñònh vaø caùc thoâng tin khaùc:
Xem trong tôø höôùng daãn söû duïng thuoác keøm theo.
Baûo quaûn: ÔÛ nhieät ñoä döôùi 300C.
Traùnh aùnh saùng tröïc tieáp vaø nôi aåm öôùt.
Tieâu chuaån: TCCS.
Quy caùch ñoùng goùi: Hoäp 1 tuyùp x 10g.

FOR EXTERNAL USE ONLY - KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PLEASE READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

Composition: Each tube contains:
Mupirocin  ........................ 2% (w/w)
Excipients q.s. one tube.
Indications, Administration, Contraindications and 
other information: See package insert.
Storage: Store at temperature below 300C.
Avoid direct sunlight and moisture.
Specifications: In-house.
Packing size: Box of 1 tube x 10g.

AMPHARCO U.S.A

Cô sôû saûn xuaát vaø Cô sôû phaân phoái:
COÂNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A
KCN Nhôn Traïch 3, Thò traán Hieäp Phöôùc, 
Huyeän Nhôn Traïch, Tænh Ñoàng Nai
Nhaø maùy A

AMPHARCO U.S.A

Manufacturer and Distributor:
AMPHARCO U.S.A PJSC
Nhon Trach 3 I.Z, Hiep Phuoc Town,
Nhon Trach District, Dong Nai Province
Factory A
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Thuoác môõ
Hoäp 1 tuyùp 10g

Mupirocin 2% 

M
upirocin 2%

 

LSX:
/Batch No.

NSX:
/M

FG.Date

HD:
/Exp.Date

Ointment
Box of 1 tube 10g

Mupirocin 2% 

Hộp 1 tuýp nhôm 10g

100%

Quy cách
Tỉ lệ

NHÃN HỘP
MAXXMUCIN

(Tuýp nhôm)
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:Thuoác môõ/ Ointment
Tuyùp 10g/ Tube of 10g

Mupirocin 2% 

Tuýp nhôm 10g

100%

Cơ sở sản xuất và Cơ sở phân phối / Manufacturer and Distributor:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A / AMPHARCO U.S.A PJSC

NHÃN TUÝP
MAXXMUCIN

(Tuýp nhôm)

Quy cách
Tỉ lệ

https://trungtamthuoc.com/



THUOÁC DUØNG NGOAØI - ÑEÅ XA TAÀM TAY TREÛ EM
ÑOÏC KYÕ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TRÖÔÙC KHI DUØNG

Thaønh phaàn: Moãi tuyùp chöùa:
Mupirocin  ............... 2% (kl/kl)
Taù döôïc vöøa ñuû 1 tuyùp.
Chæ ñònh, Caùch duøng, 
Choáng chæ ñònh vaø caùc thoâng tin khaùc:
Xem trong tôø höôùng daãn söû duïng thuoác keøm theo.
Baûo quaûn: ÔÛ nhieät ñoä döôùi 300C.
Traùnh aùnh saùng tröïc tieáp vaø nôi aåm öôùt.
Tieâu chuaån: TCCS.
Quy caùch ñoùng goùi: Hoäp 1 tuyùp x 5g.

FOR EXTERNAL USE ONLY - KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PLEASE READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

Composition: Each tube contains:
Mupirocin  ........................ 2% (w/w)
Excipients q.s. one tube.
Indications, Administration, 
Contraindications and other information: 
See package insert.
Storage: Store at temperature below 300C.
Avoid direct sunlight and moisture.
Specifications: In-house.
Packing size: Box of 1 tube x 5g.
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Thuoác môõ
Hoäp 1 tuyùp 5g

Mupirocin 2% 

Ointment
Box of 1 tube 5g

Mupirocin 2% 

LSX:
/Batch No.

NSX:
/M

FG.Date

HD:
/Exp.Date

Hộp 1 tuýp nhôm 5g

100%

Quy cách
Tỉ lệ

AMPHARCO U.S.A

Cô sôû saûn xuaát vaø Cô sôû phaân phoái:
COÂNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A
KCN Nhôn Traïch 3, Thò traán Hieäp Phöôùc, 
Huyeän Nhôn Traïch, Tænh Ñoàng Nai
Nhaø maùy A

AMPHARCO U.S.A

Manufacturer and Distributor:
AMPHARCO U.S.A PJSC
Nhon Trach 3 I.Z, Hiep Phuoc Town,
Nhon Trach District, Dong Nai Province
Factory A

NHÃN HỘP
MAXXMUCIN

(Tuýp nhôm)

https://trungtamthuoc.com/
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Tuyùp 5g/ Tube of 5g

Cơ sở sản xuất và Cơ sở phân phối / Manufacturer and Distributor:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A / AMPHARCO U.S.A PJSC

Mupirocin 2% 

NHÃN TUÝP
MAXXMUCIN

(Tuýp nhôm)

Tuýp nhôm 5g

100%

Quy cách
Tỉ lệ

https://trungtamthuoc.com/



MAXXMUCIN 
Mupirocin 2% (kl/kl) 

Thuốc dùng ngoài 

Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

Dé xa tam tay trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dung không mong muốn gặp ph 

1. Thành phần công thức thuốc: Mỗi tuýp thuốc mỡ 

chứa: 

Thành phan hoạt chát: 

Mupirocin..........................««c«ccc<xc+s ....‹„‹ 2% (K]/K]) 

Thành phân tá được: 
Polyethylen glycol, Methylparaben, Propylparaben. 

Thuốc mỡ 
Thuốc mỡ có màu trắng, thé chất mềm min, đồng nhất. 

Chỉ định 
MAXXMUCIN là thuốc kháng khuẩn tại chỗ, có hoạt 

tính trên hầu hết các loại vi khuẩn gây ra các bệnh 
nhiễm khuẩn trên da, ví dụ Staphylococcus aureus, ké 
cả các chủng kháng methicillin, và các loại 
Staphylococcus Streptococcus khác. Thuốc cũng có tác 
dụng với các loại vi khuẩn gram âm như Escherichia 
coli và Haemophilus influenzae. 
MAXXMUCIN được dùng để điều trị các bệnh nhiễm 

khuẩn ở da, ví dụ như chốc lở, viêm nang lông, nhọt. 
Liều dùng, cách dùng 
Liêu dùng 

Người lớn (gdm người già/ người suy gan) và tré em 
Dùng 2-3 lần/ ngày, cho đến 10 ngày, tuỳ thuộc vào đáp 
ứng. 
Suy thận 

Xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. 

Cách dùng 
Dùng để bôi ngoài da. 
Lay một ít thuốc mỡ MAXXMUCIN để thoa lên vùng 
da bị bệnh. Vùng da được điều trị có thể được phủ 
bằng một miếng băng. 
Lượng thuốc còn lại sau khi kết thúc việc điều trị thì 

nên vứt bỏ. 
Không trộn thuốc với các chế phẩm khác vì có nguy cơ 
pha loãng, dẫn đến làm giảm hoạt tính kháng khuẩn và 
làm mat độ 6n định của mupirocin trong thuốc mỡ. 
Chống chỉ định 
Quá man với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược được liệt kê 

trong mục Thành phần công thức thuốc. 

Công thức của MAXXMUCIN không phù hợp để sử 
dụng cho mắt hay trong mũi. 
Cảnh báo và thân trọng khi dùng thuốc 
Nếu có phản ứng quá mẫn hay kích ứng tại chỗ nghiêm 
trọng khi sử dụng MAXXMUCIN, thì nên ngưng dùng 
thuốc, và phải rửa sạch thuốc và điều trị thích hợp. 
Như những thuốc kháng sinh khác, sử dụng kéo dài 
MAXXMUCIN có thé làm phát triển quá mức những 
vi khuân không nhạy cảm. 
Viêm đại tràng giả mạc đã được báo cáo khi sử dụng 
các thuốc kháng sinh và dao động từ mức độ nhẹ cho 

đến đe dọa tới tính mạng. Vì thế điều quan trọng là 
phải xem xét chuẩn đoán ở những bệnh nhân bị tiêu 
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ủi khi sử dung thuốc 

chảy trong hoặc sau khi sử dụng kháng sinh. Mặc dù 
chứng bệnh này ít xảy ra khi dùng mupirocin bôi ngoài 
da, nhưng nếu xảy ra tiêu chảy nghiêm trọng và kéo 
đài hoặc bệnh nhân bị đau bụng, thì phải ngừng điều trị 

ngay lập tức và kiểm tra thêm cho bệnh nhân. 

Suy than 
Polyethylen glycol có thể được hap thụ từ vết thương 
hở và da bị tôn thương và được bài tiết qua thận. Cũng 
như các thuốc mỡ có chất nền là polyethylen glycol 
khác, thuốc mỡ mupirocin không nên sử dụng cho 
những trường hợp mà có thể hấp thu một lượng lớn 
polyethylen glycol, đặc biệt là khi có bằng chứng về 
suy thận vừa hoặc nặng. 
MMAXXMUC]N không thích hợp dé: 

- Sử dung cho mắt. 

Sử dung ở mũi. 

1 Sử dụng chụng với ống thông. 

- Tại vị trí đặt ô ống thông tĩnh mạch trung tâm. 

Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu bị dính vào mắt, thì mắt 
phải được rửa sạch với nước cho đến khi dư lượng T1 
thuốc mỡ đã được loại bỏ. 
Thuốc có chứa paraben nên có thể gây ra những yên ux 

ứng di ứng. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú * 
Phụ nữ có thai NG 
Những nghiên cứu sinh sản của MAXXMUCIN ON 

động vat thay không có bằng chứng về tác hại trên tha 
nhi. Vì không có kinh nghiệm sử dụng MAXXMUCIN ̀ 
trên phụ nữ đang mang thai, vì vậy chỉ sử dụng 
MAXXMUCIN ở phụ nữ có thai khi lợi ích điều trị lớn 
hơn những nguy cơ có thể xảy ra. 
Khả năng sinh sản 
Không có dữ liệu về tác động của mupirocin lên khả 
năng sinh sản của con người. Các nghiên cứu trên 
chuột không cho thấy tác động nao lên khả năng sinh 
sản. 

Phu nit cho con bú 
Không có thông tin về việc bài tiết MAXXMUCIN 
trong sữa. Nếu núm vú bị nứt đang được điều trị với 
MAXXMUCIN, thì cần phải thật sạch núm vú trước 
khi cho con bú. 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận 
hành máy móc 

Không có ảnh hưởng bat lợi nào tới khả năng lái xe và 
vận hành máy móc được ghi nhận. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Tương tác thuốc 
Không có tương tác thuốc nào được xác định. 
Tương ky của thuốc 
Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của 
thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 
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10.Tác dung không mong muốn (ADR) của thuốc 

Thường gặp, 1⁄10 >ADR = 1/100 
Da và mô dưới da: bong rat tại vùng da được điều trị. 
It gặp, 1/100 > ADR = 1/1.000 
Da và mô dưới da: ngứa, đỏ da, gây nhức va khô tai 

vùng da được điều trị. Phản ứng mẫn cảm ở da do 

mupirocin hoặc do các thành phần khác có trong thuốc 
mỡ. 

Hiém gặp, 1⁄1.000 > ADR > 1/10.000 
Hệ miễn dịch: các phản ứng dị ứng toàn thân gồm: 
phản ứng phản vệ, phát ban toàn thân, mày đay và phù 
mạch đã được báo cáo với MAXXMUCIN. 

11.Quá liêu và cách xử trí 

Các triệu chứng và dấu hiệu 

Hiện tại đang còn hạn chế kinh nghiệm về quá liều 
MAXXMUCIN. 
Diéu tri 

Không có điều trị đặc hiệu cho quá liều mupirocin. 
Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được điều 
trị hỗ trợ có sự giám sát thích hợp nếu như cần thiết. 
Tiếp tục điều trị theo các dấu hiệu lâm sàng hoặc theo 
khuyến cáo của trung tâm chất độc quốc gia, nếu có. 

12.Đặc tính dược lực học 

Nhóm điễu tri: Thuốc kháng sinh và thuốc hóa trị sử 
dụng trong da liễu. 

MG ATC: D06AX09 
Cơ chế tác dun 
Mupirocin là một loại kháng sinh mới được tạo ra 
thông qua quá trình lên men của vi khuẩn 
Pseudomonas fluorescens. Mupirocin ức chế emzym 
isoleucyl transfer-RNA synthetase, qua đó kìm hãm 
quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. 
Mupirocin có tính kìm khuẩn tại nồng độ ức chế tối 

thiểu và có tính diệt khuẩn tại nồng độ cao khi sử dụng 

tại chỗ. 

Cơ chế dé kháng thuốc 

Dé kháng ở mức độ thấp của Staphylococci được cho 
là kết quả từ những đột biến điểm trên gen nhiễm sắc 

thé bình thường làm thay đổi dich tác động của emzym 
isoleucyl transfer-RNA synthetase. Đề kháng ở mức độ 
cao cua Staphylococci được chứng minh là do một 
plasmid riêng biệt mã hóa emzym isoleucyl tRNA 
synthetase. 

Ban chất dé kháng ở những vi khuẩn gram âm vi dụ 

như vi khuẩn Enterobacteriaceae có thé là do tính 
thấm màng tế bào của những vi khuẩn này kém. 
Do cơ chế tác dụng và cấu trúc hóa học riêng biệt, nên 

mupirocin không có sự kháng chéo nào với những 
kháng sinh sẵn có khác trên lâm sàng. 
Vi khuẩn nhạy cam 
Ti lệ đề kháng thuốc mắc phải có thé thay đổi theo địa 
lý và theo thời gian của các loài vi khuẩn chọn lọc và 
thông tin về đề kháng thuốc ở địa phương là cần thiết, 
đặc biệt là khi điều trị các nhiễm khuẩn nặng. Nếu cần 

thiết, tham khảo ý kiến chuyên gia khi lợi ích của việc 
sử dụng thuốc trong một số bệnh nhiễm khuẩn là 

không chắc chắn. 
Những loài vì khuẩn thường nhạy cam: 

Staphylococcus aureus (*), Streptococcus pyogenes* 

(*), Streptococcus spp. (B-haemolytic, ngoài S. 
pyogenes) 

Những loại vi khuẩn có thé gay dé khang mắc phải: 

Staphylococcus Spp., coagulase âm tính 
Những loại vi khuẩn vốn đã kháng thuốc: 

Corynebacterium spp., Micrococcus spp. 

(*) hoạt tính đã được chứng minh rõ ràng trong các 
nghiên cứu lâm sàng. 

13.Đặc tính dược động học 

14.Ouy cách đóng sói: 

Sau khi thoa thuôc, thì chỉ một lượng rất ít mupirocin 
được hấp thu vào vòng tuần hoàn chung và nhanh 
chóng bị chuyển hóa thành acid monic, là chất không 
có hoạt tính kháng khuẩn. Tính thấm của mupirocin 
qua lớp biểu bì và hạ bì. sau hơn của da được tăng lên 
khi da bị tổn thương vagy it bang. 
Người già: ` 

Không bị hạn chế trừ nÌữn l trng hợp bị suy thận vừa 
hoặc nặng (xem mục Cảnh háo) à thận trọng khi dùng 
thuốc). ( 0 | 

ary 

tuyp. 
15. Diéu kién bao quan, hat đng, tiêu chuẩn chất lượng 

của thuốc: 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. 

Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi âm ướt. 

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS. 

Cơ sở sản xuất và Cơ sở phân phố 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AMPHARCO U.S.A 
Khu công nghiệp Nhơn Trach 3, Thi tran Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trach, Tinh Đồng Nai\ 

Nhà máy A 

bt he AMPHARCO U.S.A 
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